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DANH SÁCH SINH VIÊN VI PHẠM NỘI QUY  
MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU TÍNH ĐẾN NGÀY 07/10/2024 

 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP 
Tình trạng nợ 

SL tài 
liệu 

Số ngày 
trễ 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

1 19520877001 Nguyễn Phúc Vĩnh An ATCM19 1 820 
2 21519950061 Tống Châu Miên Trường TKĐT21 4 867 

KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 

3 17521100600 Phan Nguyễn Thành Khiêm KD17/A2 3 1928 
4 18521000467 Đinh Lê Hoàng Hảo KD18/A2 1 2014 
5 19521000561 Võ Phương Uyên KD19/A1 3 1315 
6 19521000519 Nguyễn Tấn Phát KD19/A1 4 53 
7 19521000543 Nguyễn Xuân Thu KD19/A2 1 441 
8 20521000984 Nguyễn Dương Chí Khang KD20/A1 2 195 
9 20521001953 Lê Phú Trường An KD20/A2 1 1069 
10 20521001988 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh KD20/A2 2 782 
11 20521001984 Nguyễn Thị Mỹ Phương KD20/A2 1 405 

KHOA KIẾN TRÚC 

12 15510200754 Trương Thị Ngọc Ánh KT15/A1 1 1743 
13 15510201205 Trịnh Minh Thế KT15/A1 1 1387 
14 15510201023 Hoàng Quang Nam KT15-ÐL 1 2276 
15 16510201158 Nguyễn Trúc Thảo Vy KT16/A3 1 2616 
16 16510200979 Nguyễn Công Minh KT16/A4 5 1981 
17 16510200848 Bùi Quốc Minh Châu KT16/A5 2 2166 
18 16510201099 Lê Công Toàn KT16-ÐL 4 2276 
19 16510201049 Trần Công Sang KT16-ÐL 2 1401 
20 16510290012 Nguyễn Phan Nam KT16TNB 2 2445 
21 16510290028 Nguyễn Văn Út KT16TNB 1 2428 
22 16510290013 Trương Hữu Nghĩa KT16TNB 2 2427 
23 17510201258 Thái Thanh Tài KT17/A1 3 1775 
24 17510201167 Nguyễn Châu Hà My KT17/A1 1 1182 
25 17510201122 Nguyễn Sư Việt Khuê KT17/A2 1 1639 
26 17510201251 Lò Hoàng Sơn KT17/A2 1 1288 
27 17510200970 Ngô Thừa Ân KT17-CT 2 2087 
28 17510201110 Trần Chử Bảo Khánh KT17-ĐL 3 1336 
29 17510290017 Lê Duy Thạnh KT17TNB 1 1114 
30 18510101305 Trần Anh Tài KT18/A2 3 629 
31 18510101170 Châu Hoàng Long KT18/A4 1 1866 
32 18510101430 Nguyễn Đức Vy KT18/A4 3 1274 
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33 18510101308 Nguyễn Thị Minh Tâm KT18/A4 1 188 
34 18510101271 Bùi Hải Quân KT18-CT 1 2099 
35 18510101242 Lâm Thị Hồng Nhung KT18-CT 4 1260 
36 18510101007 Lê Quỳnh Anh KT18-CT 1 1160 
37 18510101226 Nguyễn Thị Thanh Nhàn KT18-ĐL 4 1677 
38 18510101150 Nguyễn Đức Kim KT18-ĐL 1 1487 
39 19510101202 Nguyễn Minh Thư KT19/A1 3 544 
40 19510101173 Thái Thanh Sơn KT19/A2 1 1730 
41 19510101249 Cao Thị Kim Yến KT19/A2 2 1197 
42 19510101099 Trần Long KT19/A2 3 236 
43 19510101037 Trương Thị Mỹ Hà KT19/A3 1 1646 
44 19510101219 Trương Hoàng Triều KT19/A3 3 1401 
45 19510101124 Nguyễn Quốc Nhật KT19/A4 1 657 
46 19510101046 Mã Xuân Hoa KT19/A5 1 1163 
47 19510101188 Nguyễn Đức Thịnh KT19/A5 1 1156 
48 19510101175 Ngô Đức Tân KT19/A5 1 622 
49 19510101039 Trần Thị Hạnh KT19/A5 5 300 
50 19510101300 Lê Duy Tùng KT19-CLC 1 1730 
51 19510101288 Trần Nguyễn Thái Sơn KT19-CLC 1 1274 
52 19510101294 Đặng Trần Lam Thy KT19-CLC 1 628 
53 19510101258 Nguyễn Thị Thúy Anh KT19-CLC 2 622 
54 19510101302 Trần Thị Mỹ Uyên KT19-CLC 5 615 
55 19510101327 Hồ Anh Minh KT19-CT 2 593 
56 19510101332 Nguyễn Trọng Nghĩa KT19-CT 1 266 
57 19510101416 Trương Thị Hoài Thanh KT19-ĐL 3 1677 
58 19510101421 Phạm Hoài Cẩm Thảo KT19-ĐL 1 1363 
59 19510101441 Trần Thị Trúc Vy KT19-ĐL 1 1180 
60 19510101393 Cai Gia Minh KT19-ĐL 6 1180 
61 197101000027 Nguyễn Thị Tú Trinh KT19-TC 1 1275 
62 197101000115 Nguyễn Trần Yến Như KT19-TC 1 295 
63 20510101416 Phan Ngân Sang KT20/A1 4 518 
64 20510100367 Trương Đức Trọng KT20/A1 2 447 
65 20510100286 Đinh Quang Hải KT20/A1 2 29 
66 20510101359 Huỳnh Minh Huy KT20/A2 1 623 
67 20510101443 Nguyễn Quốc Trung KT20/A3 3 526 
68 20510100323 Đoàn Thảo Nguyên KT20/A3 1 427 
69 20510101383 Phan Gia Lộc KT20/A3 1 390 
70 20510101417 Lại Thị Minh Tâm KT20/A4 1 560 
71 20510100384 Lê Thị Như Ý KT20/A4 1 141 
72 20510101449 Nguyễn Hải Vân KT20/A4 3 120 
73 20510100326 Nguyễn Song Nhân KT20/A5 1 427 
74 20510101437 Lâm Mỹ Trân KT20/A5 1 204 
75 20510100390 Lê Nguyễn Phương Hà KT20-CLC 6 495 
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76 20510101463 Huỳnh Trần Tấn An KT20-CLC 1 364 
77 20510101471 Vũ Phương Dung KT20-CLC 1 246 
78 20510100393 Đặng Nguyên Khang KT20-CLC 6 211 
79 20510101497 Nguyễn Thị Ái Xuân KT20-CLC 1 117 
80 20510101800 Ngô Quốc Phong KT20-CT 1 554 
81 20510101821 Cao Vũ Hà Vy KT20-CT 1 554 
82 20510101791 Nguyễn Trần Ngọc My KT20-CT 3 176 
83 20510101943 Nguyễn Thị Tuyết Trinh KT20-ÐL 1 1180 
84 20510101934 Trần Nhật Tân KT20-ÐL 1 1180 
85 20710100022 Hà Ngọc Lan Anh KT20-TC 4 554 
86 20710100053 Lê Hữu Minh Quân KT20-TC 4 196 
87 22710100026 Nguyễn Mạnh Cường KT22-TC 3 468 

KHOA QUY HOẠCH 

88 19510201453 Dương Huỳnh Hiếu Duy KTCQ19/A2 2 1371 
89 20510200453 Lê Hoàng Quyên KTCQ20/A1 1 1274 
90 20510201524 Nguyễn Đình Khánh Huy KTCQ20/A2 1 601 
91 18510501574 Thái Nhĩ Cường QH18/A2 2 1349 
92 19510501566 Trần Nguyễn Đăng Khoa QH19/A2 1 1733 
93 19510501608 Nguyễn Ngọc Mai Thy QH19/A2 2 546 
94 19510501535 Nguyễn Thụy Lan Anh QH19/A2 1 307 
95 19510501570 Hà Thanh Lam QH19/A2 2 307 
96 19510501644 Mai Trương Quỳnh Vy QH19-CLC 3 1271 
97 20510501621 Trương Phương Nhi QH20/A2 1 1169 
98 20510501673 Phạm Ngọc Minh QH20-CLC 2 40 

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

99 17540300793 Vũ Huyền Linh Chi MT17ÐH/A2 1 1728 
100 17540300842 Lê Hoàng Phương Nghi MT17ÐH/A2 1 1189 
101 18540200638 Huỳnh Xuân Huỳnh MT18CN/A1 1 1729 
102 18540300871 Vũ Thụy Vũ MT18ÐH/A1 3 1638 
103 18540300788 Lê Hiền Ý Mai MT18ÐH/A1 1 1268 
104 19540200700 Phạm Như Ngọc MT19CN/A1 1 89 
105 19540400891 Đỗ Ngọc Diệp MT19TT 3 1485 

KHOA MỸ THUẬT 

106 20511001272 Lê Minh Anh MTÐT20 4 21 

KHOA KIẾN TRÚC NỘI THẤT 

107 15540500951 Lê Ngọc Phương Khanh NT15/A1 3 46 
108 15540500985 Nguyễn Thị Thùy Linh NT15-CT 1 2602 
109 15540501206 Bùi Lê Thi NT15-CT 2 2483 
110 16540500806 Nguyễn Vũ Duy Thường NT16 1 1405 
111 17540501627 Trần Nguyễn Mạnh Hùng NT17/A1 2 1948 
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112 17540501639 Lê Thị Diễm Khuyên NT17/A1 1 1189 
113 17540501678 Kim Kiến Phúc NT17/A1 1 1177 
114 18510801797 Nguyễn Ngọc Minh Tâm NT18/A1 1 1317 
115 18510801703 Trương Thị Kim Chi NT18/A1 3 833 
116 18510801707 Tô Công Danh NT18-CT 1 1275 
117 19510801710 Chu Vũ Hồng Phúc NT19/A1 2 167 
118 20510800500 Phạm Ngọc Quỳnh Hương NT20/A2 1 60 

KHOA XÂY DỰNG 

119 18530200583 Huỳnh Hoàng Sơn QX18/A2 4 1275 
120 18530200588 Nguyễn Trọng Thục QX18/A2 2 1275 
121 18530200584 Đặng Tấn Tâm QX18/A2 1 1198 
122 19530200573 Nguyễn Khắc Thanh Duy QX19/A1 2 1401 
123 19530200574 Võ Khánh Duy QX19/A1 1 628 
124 15520800291 Nguyễn Hoàng Phúc XD15/A1 1 1771 
125 15520800328 Phùng Đức Tài XD15/A3 1 2792 
126 15520800435 Nguyễn Văn Tuấn Anh Trung XD15/A4 4 1969 
127 15520800315 Nguyễn Thanh Sang XD15/A5 1 2020 
128 15520800011 Lý Hoài Anh XD15A1-CT 2 2877 
129 15520800255 Phạm Minh Nhạc XD15A1-CT 1 2146 
130 15520860029 Lê Văn Nhật XD15-ÐL 2 2276 
131 16520800073 Nguyễn Bảo Đức XD16/A1 3 2101 
132 16520800076 Nguyễn Viết Giang XD16/A1 4 1769 
133 16520800297 Nguyễn Hữu Thắng XD16/A3 3 2704 
134 16520800209 Trần Văn Nhã XD16-CT 1 2458 
135 17520800465 Nguyễn Ngọc Minh Thư XD17/A3 2 2166 
136 17520800292 Trần Thị Bích Ngân XD17/A3 4 2020 
137 17520800357 Nguyễn Đức Phú XD17/A4 1 1775 
138 17520800030 Hoàng Gia Bảo XD17/A5 3 1289 
139 17520800495 Nguyễn Thị Tú Trinh XD17/A6 5 1771 
140 17520800191 Lý Đức Huy XD17/A7 1 2167 
141 17520800206 Võ Đình Lê Huy XD17/A7 1 1359 
142 18520100292 Nguyễn Trường Phước XD18/A2 3 1378 
143 18520100135 Hồ Sỹ Huy XD18/A2 2 1216 
144 18520100231 Nguyễn Hoàng Nam XD18/A2 1 861 
145 18520100229 Đoàn Hoàng Nam XD18/A3 1 20 
146 18520100439 Nguyễn Thái Vy XD18/A4 1 1132 
147 18520100162 Lê Trọng Khang XD18/A6 2 1519 
148 19520100263 Ung Nhật Quỳnh XD19/A3 3 1643 
149 19520100216 Huỳnh Minh Nhật XD19/A3 1 1275 
150 19520100120 Lê Công Chí Hữu XD19/A3 1 498 
151 19520100278 Nguyễn Trần Tâm XD19/A5 3 97 
152 19520100350 Huỳnh Minh Tuấn XD19/A6 5 52 




